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                                Tiet 26 : Kiểm tra giữa kỳ II
I - MỤC TIÊU: 
1, Kiến thức: Nắm được nội dung chia sẻ của 7 chủ đề đã cùng chia sẻ để hoàn thiện kiểm tra đánh giá.
2, Năng lực: -Tư duy, phân tích tổng hợp kiến thức đã học để làm bài.
-Khả năng tự giác hoàn thành bài.
3, Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ dạy học trực tiếp: máy chiếu.
2. Học  sinh
- Vở ghi bài.
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: Nghề truyền thống là gì?
A. Là nghề đã được hình thành từ lâu đời.
B. Là nghề có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt.
C. Là những nghề được lưu truyền và phát triển đến ngày nay hoặc có nguy cơ bị mai một, thất truyền.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 2: Đâu không phải là tên một làng nghề truyền thống ở Việt Nam?
A. Sen.		B. Đông Hồ.		C. Vạn Phúc.		D. Thanh Hà.
Câu 3. Nghề trồng hoa Tây Tựu:
A. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.
B. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội.
C. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
D. Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Câu 4. Nghề đúc đồng Ngũ Xá:
A. Ở phố Ngũ Xã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
B. Ở phố Ngũ Xã, quận Đống Đa, Hà Nội. 
C. Ở phố Ngũ Xã, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
D. Ở phố Ngũ Xã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Câu 5. Nghề làm mây tre đan: 
A. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội.
B. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Phúc Thọ, Hà Nội. 
C. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Ba Vì, Hà Nội. 
D. Ở làng Phú Vinh, Gò Đậu, xã Phú Nghĩa, Đan Phượng, Hà Nội.
Câu 6. Nghề gốm:
A. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 
B. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
C. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
D. Ở làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Câu 7. Nghề làm lụa:
A. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Chương Mỹ, Hà Nội. 
B. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Quốc Oai, Hà Nội. 
C. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Thường Tín, Hà Nội. 
D. Ở làng lụa Vạn Phúc, thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
Câu 8. Một số sản phẩm tiêu biểu của nghề truyền thống ở Hà Nội. 
A. Nón, quạt nan, quạt giấy, chén bát, bình vại, lọ.
B. Múa rối nước, chuồn chuồn tre, những bức tranh đan bằng mây.
C. Quần áo, túi xách, vải kiện bằng tơ tằm như vân, sa, quế, lụa sa tanh hoa.
D. Tất cả A, B và C đều đúng.
Câu 9: Những giá trị to lớn mà các làng nghề truyền thống đem lại cho chúng ta là gì?
A. Tạo việc làm, tăng thu nhập.			B. Phát huy các giá trị văn hoá.
C. Phát triển du lịch và xã hội.			D. Tất cả các phương án trên.
Câu 10: Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về gốm sứ ở Việt Nam?
A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.		B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.		D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 11: Trong dãy sau đây, đâu là dãy gồm tên các làng nghề chuyên về làm mứt ở Việt Nam?
A. Chu Đậu, Bát Tràng, Phù Lãng.		B. Kim Long, Xuân Đỉnh, làng Vị.
C. Làng Chuông, Phú Gia, Thời Tân.		D. Đông Hồ, làng Sình, Hàng Trống.
Câu 12: Có ý kiến cho rằng “Không chỉ các nghề truyền thống mà những nghệ nhân cũng góp phần phát huy các giá trị văn hoá dân tộc.”. Em có đồng tình với ý kiến trên không?
A. Đồng tình vì nghệ nhân là những người lưu giữ những tinh hoa văn hóa dân tộc trong các sản phẩm làng nghề, luôn không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm mới, vừa phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc vừa thể hiện sức sáng tạo của họ.
B. Không đồng tình vì nghệ nhân chỉ là những người dựa theo một khuôn mẫu có sẵn để tạo ra các sản phẩm làng nghề.
C. Ý kiếm trên hoàn toàn sai.
D. Không có ý kiến nào.
Câu 13: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:
Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng ...
A. Vòng		B. Chuông		C. Non Nước		D. Tuyết Diêm
Câu 14. Tên nào sau đây không phải là tên cũ của Hà Nội?
A. Tống Bình		B. Đông Thành		C. Long Đỗ		D. Đông Đô
Câu 15. Tháp Rùa (Hà Nội) được xây dựng vào năm bao nhiêu?
A. Năm 1886 (Thời kỳ Pháp chiếm đóng Hà Nội).
B. Năm 1570 (Thời kỳ chúa Trịnh, Trịnh Tùng).
C. Năm 1461 (Thời kỳ vua Lê Thánh Tông, Lê Tư Thành).
D. Năm 1430 (Thời kỳ vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi).
Câu 16. Phố Bà Triệu trước đó còn có tên gọi khác là gì?
A. Phố Hàng Thùng.			B. Phố Hàng Áo.
C. Phố Hàng Sơn.				D. Phố Hàng Giò.
Câu 17. Ai đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội vào năm 1831? 
A. An Dương Vương			B. Minh Mạng
C. Chu Văn An				D. Lý Thái Tổ
Câu 18. Hoạt động nào không phải là di sản văn hoá của Hà Nội? 
A. Múa lân					B. Kéo co ngồi
C. Hát ca trù					D. Múa rối nước
Câu 19. Hà Nội có bao nhiêu phố phường? 
A. 36			B. 46			C. 30				D. 40
Câu 20. Địa điểm nào không thuộc về Hà Nội? 
A. Chùa Một Cột				B. Hồ Gươm
C. Văn Miếu Quốc Tử Giám		D. Phố Cổ Hội An
Câu 21: Huyện Ba Vì là nơi sinh sống của ba tộc người, là những tộc người nào?
A. Kinh - Tày – Dao			B. Kinh - Mường - Dao
C. Kinh - Mường – Thái			D. Kinh - Thái – Dao
Câu 22: "Thơm như mật, lòng vàng như mơ" là lời ví von cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương nào ở Ba Vì?
A. Mật Ong, Ba Trại			B. Rượu, Phú Đông
C. Miếng Dong, Minh Quang		D. Khoai lang, Đồng Thái
Câu 23: Xã Ba Trại, huyện Ba Vì nổi tiếng với sản phẩm nông nghiệp gì?
A. Chè		B. Mật Ong		C. Thuốc Nam		D. Miếng Dong
Câu 24: Được ví như “Lá phổi xanh của Thủ đô” với nhiều cảnh quan đa dạng, phong phú, khí hậu mát mẻ, trong lành, tên gọi của địa danh này?
A. Khu du lịch Ao Vua				B. Vườn Quốc gia Ba Vì
C. Đồi cò Ngọc Nhị, Cẩm Lĩnh			D. Khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà
Câu 25: Huyện Ba Vì có diện tích tự nhiên khoảng bao nhiêu km2?
A. Trên 410km2					B. Trên 430km2
C. Trên 420km2					D. Trên 440km2
   Dap an: 0,4d (1 cau dung) x 25 cau = 10d
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